Ngày:                                                      BÀI 17        

HIỆP HỘI CÁC NƯỚCĐÔNG NAM Á
( ASEAN )
  I/ Hiệp hội các nước Đông Nam Á: 

  -   Hiệp hội các nước ĐNÁ được thành lập vào thời gian nào? Được gọi tên là gì? (Viết tắt như thế nào?)
  -   Lúc đầu có bao nhiêu nước thành viên tham gia? Kể tên.

  -   Sau đó lần lượt có những nước nào tham gia? VN gia nhập vào thời gian nào?

  -   Những nước nào tham gia sau Việt Nam? Đến 1999 hiệp hội có bao nhiêu thành viên? Hiện nay?

  -   Mục tiêu chung của hiệp hội các nước ĐNÁ?

@Bài học:- Hiệp hội các nước ĐNÁ được thành lập ngày………………., gọi tắt là ……………..
                  - Gồm …. nước thành viên đầu tiên:…………………………………………………...
                  - Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước ĐNÁ vào ngày……………………………….
                  - Đến năm 1999 hiệp hội có ……. nước thành viên ( Đông-ti-mo chưa gia nhập)
                  - Mục tiêu chung của hiệp hội:.
                    + Giữ vững …………………………………………………………………………….
                    + Xây dựng…………………………………………………………………………….


    + Hợp tác với nhau trên……………………………………………………………….
  II/ Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:
  -   Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?
  -   Sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội biểu hiện qua những mặt nào?

       @Bài học: - Nước phát triển hơn giúp đỡ các nước thành viên chậm phát triển như …………. 


…………………………. …………………………………………………………………………
                          - Tăng cường trao đổi…………………………………………………………………...



  - Xây dựng tuyến đường ……., …… giữa……………………………………………..



     …………………………………………………………………………………………. 



  - Phối hợp khai thác…………………………………………………………………….

  III/ Việt Nam trong ASEAN:
  -   Việt Nam khi gia nhập vào hiệp hội đạt những thuận lợi gì? Gặp những khó khăn gì phải vượt qua?
       @Bài học:  * Thuận lợi: 



  - Tốc độ mậu dịch tăng …….từ 1990 đến nay. Xuất khẩu được…., nhập khẩu được
                             ………………………………………………………………………………………….



  - Thực hiện dự án hành lang đông-tây nhằm………………………………………….



  - Mở rộng và quản bá đất nước trong quan hệ thể thao – văn hóa.



    * Khó khăn, thách thức:



  - Sự chênh lệch về ………………………………….



  - Sự khác biệt về………………………………và bất đồng về…………………..
Bài tập

Vẽ biểu đồ cột  thể hiện GDP/người (bình quân thu nhập đầu người) của các nước ASEAN theo số liệu dưới đây. Nhận xét.

	Nước
	GDP/người
	Nước
	GDP/người
	Nước
	GDP/người

	Bru-nây
	12 300
	Lào
	317
	Thái Lan
	1870

	Cam-pu-chia
	280
	Ma-lai-xi-a
	3680
	Việt Nam
	415

	In-đô-nê-xi-a
	680
	Phi-lip-pin
	930
	Xin-ga-po
	20740
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THỰC HÀNH
TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM-PU-CHIA

	Đặc điểm
	CAM-PU-CHIA
	LÀO

	Diện tích
	
	

	Vị trí địa lý
	- Thuộc bán đảo…………………..
- Phía đông, đông nam giáp………
- Phía đông bắc giáp………………
- Phía bắc, tây bắc giáp…………..
- Phía tây nam giáp……………….
	- Thuộc bán đảo……………………
- Phía đông, giáp……………………
- Phía tây giáp………………………
- Phía bắc giáp………………………
- Phía nam giáp…………………….

	Khả năng liên hệ với nước ngoài
	- Bằng tất cả các loại đường……….
……………………………………….
	- Không giáp …………nên chỉ thông

thương bằng đường………………

	Địa hình
	- 75% là ………………..

- Núi cao nằm ở ven biên giới như:
……………………………………….
	- 90% là……………………………
- Núi cao tập trung ở phía ……….
- Cao nguyên tập trung ở…………

	Khí hậu
	
	

	Sông
	
	

	Thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
	- KH nóng quanh năm.

- Sông, Biển Hồ cung cấp nước, cá.

- ĐB có diện tích lớn, màu mỡ.
	- KH ấm áp……………..và thủy lợi.

- Sông MC đem lại nguồn nước. 

- ĐB màu mỡ. Rừng còn nhiều.

	Khó khăn
	- Mùa khô gây thiếu ………………
- Mùa mưa gây ra …………………
	- Diện tích đất nông nghiệp ít.

- Mùa khô gây thiếu ………………

	Dân cư 
	- Số dân:…………….., MĐDS:……
- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên:………
- Số dân biết chữ:…….., tôn giáo:….

- Thành phần dân tộc:………………

- Số dân đô thị: ……., ngôn ngữ:…..
	- Số dân:…………….., MĐDS:……
- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên:………
- Số dân biết chữ:…….., tôn giáo:….
- Thành phần dân tộc:………………

- Số dân đô thị: ……., ngôn ngữ:…..

	GDP/người
	-……USD→ mức sống……………
	-……USD→ mức sống……………

	Trình độ lao động
	- Thiếu lực lượng……………………
- Lao động có trình độ, tay nghề……
	- Dân số ít→ thiếu lực lượng lao động cả về………………………….

	Các thành phố lớn
	- Thủ đô……………………………...

- TP lớn: …………………………….
	- Thủ đô……………………………...

- TP lớn: …………………………….

	Cơ cấu kinh tế (%)
	- NN:………, CN:………., DV:……..

→ phát triển cả NN, CN và DV.
	- NN:………, CN:………., DV:……..

→ NN chiếm tỉ trọng lớn nhất

	Tài nguyên
	…………………………………………

…………………………………………
	…………………………………………

…………………………………………

	Các ngành sản xuất
	- Trồng………………………………

- Nuôi trồng, đánh bắt cá nước ngọt.

- Khai thác khoáng sản, sx ………..
	- Trồng…………..ven sông Mê Công. 

- Sản xuất thủy điện  (phía bắc), khai 

thác chế biến gỗ trên các cao nguyên.


  Ngày:                               BÀI 22                 VIỆT NAM
                                                ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI

  I/ Việt Nam trên bản đồ thế giới: 

  -   Quan sát H17.1 (trang 58), H7.1 (trang 24)  xác định vị trí VN trên bản đồ khu vực ĐNÁ và trên TG?
  -   Sau thống nhất đất nước 1975→ 1976 chính phủ nước ta tuyên bố trên toàn thế giới VN là một nước?

  -   Quan sát H17.1 cho biết VN gắn liến với châu nào và đại dương nào?

  -   Nằm ở vị trí như thế nào của khu vực ĐNÁ? Có biên giới chung trên đất liền, trên biển với nước nào?

  -   Qua các bài 14, 15, 16, 17 về ĐNÁ hãy chứng minh VN là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ

      đặc điểm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực ĐNÁ?

     @Bài học:-  Việt Nam là một nước ………………………………………………………………
                 ………………………………………………………………………………………...
               -  Gắn liền với lục địa ……, và biển Đông của Việt Nam là một bộ phận của…........
               -  Nằm ở phía đông của bán đảo……………, và nằm gần trung tâm của khu vực….
               -  VN là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ đặc điểm của khu vực ĐNÁ:
                 + Thiên nhiên: mang tính chất nhiệt đới …………………………………………….
                 + Văn hóa: có nền văn minh………….., tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc, ngôn ngữ
                  gắn bó với các nước trong khu vực.



 + Lịch sử: là lá cờ đầu trong đấu tranh chống……………………, giành………… .



 + Là thành viên hiệp hội……..từ năm……, góp phần xây dựng, ổn định khu vực.
  II/ Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển:
  -   Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm nào?
  -   Sự đổi mới nền kinh tế - xã hội đó đã đem đến những thành tựu nổi bật gì trong thời gian qua?(Đọc SGK)

  -   Qua bảng 22.1 em hãy nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của nước ta từ năm 1990 đến 2000?

  -   Phát triển kinh tế theo những hướng nào? Kết quả? Mục tiêu của nước ta đến năm 2020?

       @Bài học: -  Nền kinh tế có sự đổi mới toàn diện bắt đầu từ năm………………………………..



  -  Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng…………………………………………………...

                          -  Cơ cấu kinh tế ngày càng ……….., giảm tỉ trọng ……….., tăng tỉ trọng………….



  -  Phát triển kinh tế………………..., theo định hướng………………………………..



  -  Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước ……………………... 
  III/ Học Địa lý Việt Nam như thế nào?
  -   Để học tốt môn Địa lý Việt Nam các em cần phải làm gì?
       @Bài học:  -  Đọc kĩ SGK, hiểu và làm tốt các bài tập.



    -  Sưu tầm tư liệu, khảo sát thực tế khi có dịp đi du lịch, dã ngoại…
                          -  Tra cứu các kênh thông tin, Google.

Bài tập

Dựa vào bảng 22.1 vẽ biểu đồ tròn thể              

hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước                                      


   

(%) của hai năm 1990- 2000. Nhận xét.

	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1990
	2000
	1990
	2000
	1990
	2000

	38,7
	24,3
	22,7
	36,6
	38,6
	39,1









               Năm 1990                             Năm 2000

    Ngày:                                             ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
                             BÀI 23       VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG
                                                  LÃNH THỔ VIỆT NAM

  I/ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ: 

  -  Dựa vào H23.2 và bảng 23.2 xác định vị trí các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của VN nằm ở đâu?
  -  Từ bắc vào nam, phần đất liền kéo dài bao nhiêu vĩ độ và nằm trong đới khí hậu nào?

  -  Từ tây sang đông mở rộng bao nhiêu kinh độ và nằm trong múi giờ thứ mấy theo giớ GMT?

  -  Cho biết diện tích VN? Dựa vào bảng 23.1 nước ta có bao nhiêu đơn vị hành chính?( MB, MT, MN)

  -  Quan sát H23.1 phần biển nằm ở đâu so với đất liền? Diện tích? Đảo xa nhất?

  -  Nêu những điểm nổi bật về vị trí địa lí tự nhiên nước ta? Có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên?

@Bài học:a) Vị trí và giới hạn phần đất liền:
                  -  Điểm cực bắc ở VĐ 23o23’B thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh ………….
                  -  Điểm cực nam ở VĐ 8o34’B thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh …………...



  -  Điểm cực tây ở KĐ 102o9’Đ thuộc xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh ……….



  -  Điểm cực đông ở KĐ 109o24’Đ thuộc xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh …….
                  -  Phía bắc giáp………, phía tây giáp…… và ………., phía đông và nam giáp……..



  -  Nằm trong đới khí hậu…………….và nằm trong múi giờ thứ…….theo giờ GMT.
                  -  Diện tích đất tự nhiên:…………………, gồm ……..tỉnh, thành phố.
                   b) Phần biển: 
                  -  Nằm ở phía……và ….đất liền, là một phần của biển Đông có diện tích khoảng…..


  -  Đảo xa nhất thuộc quần đảo……………….. của tỉnh ………………...



   c) Đặc điểm của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên: 



  -  Nằm trong vùng nội……………….... 



  -  Gần trung tâm khu vực………………….

                  -  Vị trí cầu nối giữa ……………………, giữa các nước ĐNÁ……………………….



  -  Nơi giao lưu các luồng …………….và các luồng……………….
  II/ ĐẶC ĐIỂM LÃNH THỔ:
  -  Đọc phần a  và xác định những nội dung còn thiếu trong bài học? 
  -  Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới điều kiện tự nhiên và hoạt đông giao thông vận tải nước ta?

  -  Dựa vào H23.2 trả lời các câu hỏi trong phần b?

  -  Vị trí, hình dạng của VN có những thuận lợi, khó khăn gì cho công cuộc xây dựng-bảo vệ tổ quốc?
    @Bài học:  a) Phần đất liền:


           -  Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc-nam ……. Nơi hẹp nhất theo chiều tây-đông…….
                       -  Đường bờ biển uốn cong hình ………..dài………. Đường biên giới dài…………….


           b) Phần biển Đông thuộc chủ quyền VN mở rộng về phía đông và đông nam:


          -  Có rất nhiều đảo và quần đảo. …………là đảo lớn nhất thuộc tỉnh………………...


          -  ……vịnh biển đẹp nhất, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên TG năm…...


          -  Hai quần đảo lớn: ……………thuộc TP…………., ………….thuộc tỉnh ……………..

 * Thuận lợi:
 - Nhờ có đất liền, biển, khí hậu gió mùa nên thiên nhiên đa dạng→phát triển KT toàn diện
 - Vị trí trung tâm và là cầu nối giúp giao lưu, hợp tác dễ dàng các nước phát triển KT-XH.

 * Khó khăn: - Luôn phải phòng chống thiên tai như bão, lũ lụt, sóng biển…



- Bảo vệ lãnh thổ kể cả vùng biển, vùng trời, đảo xa trước nguy cơ ngoại xâm.









